
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẢNG BOM 

    Số:             /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      Trảng Bom, ngày       tháng      năm 2026 

KẾ HOẠCH 

               Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 

                                         trên địa bàn phường Trảng Bom 

 

 Thực hiện Văn bản số 9855/UBND-KTN ngày 23/9/2026 của UBND thành 

phố về việc tiếp tục triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 

và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2026; Kế hoạch số 

161/KH-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2026 (nay là thành phố Đồng Nai); căn 

cứ Công văn số 390/CNTYDT ngày 30/01/2026 của Cục chăn nuôi và Thú y về 

việc cập nhật tình hình lưu hành vi rút CGC, LMLM, VDNC, DTLCP và khuyến 

cáo sử dụng vắc xin, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/10/2026 Sở Nông nghiệp và 

Môi trường thành phố  Đồng Nai về việc tiêm phòng các bệnh gia súc, gia cầm, 

thủy sản trên địa bàn thành phố đợt 2 năm 2026; 

Căn cứ tình hình thực tế chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường 

Trảng Bom, UBND phường Trảng Bom ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 trên địa bàn phường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, 

gia cầm; tạo miễn dịch chủ động và duy trì mức kháng thể bảo hộ cần thiết trong 

quần thể vật nuôi, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, bảo vệ sản 

xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng. 

- Góp phần xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và 

Newcastle, phục vụ tiêu thụ, giết mổ tập trung và xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. 

Không để bệnh Cúm gia cầm (CGC) có nguy cơ lây sang người, ảnh hưởng đến sức 

khỏe cộng đồng. 

2. Yêu cầu 
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- Tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng loại vắc xin, đúng liều lượng, 

đúng kỹ thuật; bảo đảm an toàn cho người tham gia tiêm và vật nuôi. 

- Quản lý chặt chẽ vắc xin, vật tư, sổ sách; thực hiện cấp giấy chứng nhận 

tiêm phòng theo quy định; thống kê, báo cáo kịp thời, chính xác. 

- Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; riêng 

đàn gia cầm tiêm phòng Cúm gia cầm đạt tỷ lệ bảo hộ từ 70% trở lên. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 

1. Đối tượng tiêm phòng 

- Gia cầm (gà, vịt, ngan): tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm H5N1 theo 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan Thú y. 

- Trâu, bò: tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng và vắc xin phòng 

bệnh Viêm da nổi cục. 

- Dê: tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng; khuyến khích các hộ 

chăn nuôi tự nguyện tiêm phòng thêm bệnh Đậu dê. 

- Chó, mèo: tiêm vắc xin phòng bệnh Dại, ưu tiên tiêm miễn phí cho đàn chó, 

mèo của hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo theo các chính sách hỗ 

trợ của thành phố. 

2. Phạm vi thực hiện 

- Toàn bộ địa bàn phường Trảng Bom, gồm tất cả các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

3. Thời gian thực hiện 

- Từ ngày 10/10/2026 đến ngày 16/10/2026: chuẩn bị triển khai (xây dựng kế 

hoạch chi tiết, đăng ký nhu cầu vắc xin, vật tư; tiếp nhận, bảo quản vắc xin; tổ chức 

tuyên truyền, thông báo lịch tiêm phòng đến từng khu phố, hộ chăn nuôi). 

- Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 31/10/2026: tổ chức tiêm phòng đồng loạt 

cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phường theo lịch cụ thể từng khu phố. 

- Từ ngày 01/11/2026 đến ngày 06/11/2026: rà soát, tiêm bổ sung cho các 

đối tượng còn sót; tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm phòng. 

- Ngoài đợt tiêm phòng chính nêu trên, tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung 

hàng tháng cho số vật nuôi mới sinh, mới nhập đàn hoặc chưa được tiêm phòng. 
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III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

 Đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền 

thanh, các nền tảng mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của phường và các hình 

thức phù hợp khác… về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng; thời gian, địa điểm, 

đối tượng và chính sách hỗ trợ tiêm phòng để người dân biết, chủ động phối hợp. 

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

- Thành lập các tổ tiêm phòng gồm thú y viên, cán bộ khu phố, đoàn viên 

thanh niên khu phố chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai tiêm phòng, ghi chép sổ 

sách và báo cáo kết quả hằng ngày. 

- Xây dựng lịch tiêm phòng cụ thể cho từng khu phố. 

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phản ứng sau tiêm; kịp thời báo cáo, tham 

mưu UBND phường và cơ quan chuyên môn các biện pháp xử lý khi có bất thường 

xảy ra. 

- Dự trù kinh phí: Công tiêm phòng, xăng xe cho người tham gia tiêm phòng, 

các vật tư phục vụ công tác tiêm phòng khác ngoài các vật tư thành phố đã bố trí 

nêu trên (đá bảo quản vắc xin, cồn sát trùng, bông gòn, xà phòng, đèn pin, áo mưa, 

in giấy chứng nhận tiêm phòng……) 

3. Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 2 

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, cung ứng kịp thời các nguồn vắc xin và 

các trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng trên địa bàn phường. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, các khu phố để tổ chức 

lực lượng, vật tư, vắc-xin để tổ chức tiêm phòng bệnh trên địa bàn đảm bảo thực 

hiện hiệu quả. 

- Phối hợp tổ chức công tác tiêm phòng; theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ 

tiêm phòng hàng ngày trên địa bàn cho UBND phường (thông qua Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị). 

4. Trưởng các khu phố 

 Lập danh sách các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đăng ký chính xác số lượng gia súc, 

gia cầm; các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhốt vật nuôi tại chuồng trại, bắt giữ, dồn nhốt vật 

nuôi để phục vụ công tác tiêm phòng thuận lợi, an toàn. 
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Thông báo trước cho người dân ít nhất 02 ngày để sắp xếp vật nuôi; ưu tiên 

tiêm trước cho các đàn gia súc, gia cầm khu vực có nguy cơ cao. 

 5. Cộng tác viên thú y 

- Thực hiện bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin theo đúng quy định, 

bảo đảm luôn trong dây chuyền lạnh từ 2-8°C; chỉ sử dụng vắc xin còn hạn, được 

bảo quản, pha, sử dụng theo đúng hướng dẫn nhà sản xuất và cơ quan Thú y; bơm, 

kim tiêm phải được tiệt trùng, xử lý sau sử dụng đúng quy định về an toàn sinh học 

và bảo vệ môi trường. 

- Thú y viên phối hợp trưởng khu phố lập sổ sách, phiếu theo dõi tiêm 

phòng; ghi chép cụ thể từng hộ, từng loại vật nuôi, số lượng, ngày tiêm, loại vắc 

xin, số lô vắc xin…; cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho các hộ theo quy định. 

- Thực hiện Quy trình kỹ thuật tiêm phòng từng loại bệnh thực hiện theo 

hướng dẫn tại phụ lục của Kế hoạch tiêm phòng của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 

- xã hội 

Phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; vận 

động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng 

tiêm phòng khi được yêu cầu. 

7. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí từ ngân sách chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy sản năm 2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo phân cấp 

tại Kế hoạch số 161/KH-UBND của UBND tỉnh (nay là thành phố Đồng Nai) ngày 

31/3/2026, trong đó: 

a) Kinh phí thành phố 

- Vắc xin: Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục, Dại. 

- Dụng cụ, vật tư tiêm phòng gồm: 

+ Bơm tiêm, bộ ron xi lanh, kim tiêm, áo blu, ủng, găng tay, khẩu trang. 

+ Thùng bảo ôn: 03 thùng/xã/năm.  

b) Kinh phí xã, phường bố trí 
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Công tiêm phòng, xăng xe cho người tham gia tiêm phòng, các vật tư phục 

vụ công tác tiêm phòng khác ngoài các vật tư thành phố đã bố trí nêu trên (đá bảo 

quản vắc xin, cồn sát trùng, bông gòn, xà phòng, đèn pin, áo mưa, in giấy chứng 

nhận tiêm phòng……).  

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 

2026 trên địa bàn phường Trảng Bom. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các khu 

phố và nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 2; 

- Các khu phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Phan Trung Tính 
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